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QUY CHẾ
Phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông, khu vực biển, hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
[bookmark: chuong_1](Ban hành kèm theo Quyết định số…/2025/QĐ-CTUBND )

Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1][bookmark: dieu_1_1_name][bookmark: dieu_2_1_name]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý cát, sỏi lòng sông, khu vực biển, hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Chủ đầu tư các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công có sử dụng cát, sỏi lòng sông, khu vực biển tại các công trình, dự án để san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về quản lý cát, sỏi lòng sông, khu vực biển hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị và đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, không gây khó khăn, cản trở đến các hoạt động của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh.
2. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo quản lý chuyên ngành, địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, quá trình phối hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Việc phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung phát sinh trong quá trình phối hợp, các sở, ban, ngành phải trao đổi, thống nhất, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đúng theo quy định.
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Phương thức phối hợp
1. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh.
2. Cơ quan chủ trì trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có văn bản hoặc thông tin trực tiếp (trong trường hợp cần thiết) đến Thủ trưởng cơ quan phối hợp để yêu cầu, đề nghị thực hiện nhiệm vụ có liên quan cần phối hợp. 
3. Cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, ý kiến theo chuyên môn, chuyên ngành quản lý, địa bàn quản lý cho cơ quan chủ trì. Kịp thời cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, khu vực biển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ phối hợp.
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cát, sỏi lòng sông, khu vực biển, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển; xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông và khu vực biển; xử lý khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  
3. Thông tin về các mỏ khoáng sản được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thông tin về việc chuyển nhượng quyền khai thác, đóng cửa mỏ, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp phép cho các cơ quan có liên quan để phối hợp giám sát; việc đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị để khai thác, vận chuyển khoáng sản; rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả vi phạm, đôn đốc, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh. 
4. Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, khu vực biển theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trường hợp cần thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản thì Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: dieu_5]TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
a) Có trách nhiệm cung cấp thông tin về các mỏ khoáng sản được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thông tin về việc chuyển nhượng quyền khai thác, đóng cửa mỏ, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp phép cho các cơ quan có liên quan để phối hợp giám sát; việc đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị để khai thác, vận chuyển khoáng sản; rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp trong phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông không có giấy phép; phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ về phương tiện, thiết bị, lực lượng;
c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền. 
d) Phối hợp với Thuế tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đối soát khối lượng khai thác, vận chuyển, địa chỉ người mua khoáng sản; giám sát việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xác định tổ chức, cá nhân khai thác vượt công suất, trữ lượng được cấp phép, lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 
e) Thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở các vị trí giáp ranh, khu vực thường xảy ra các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
f) Chủ trì phối hợp sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện quy chế phối này; đánh giá kết quả, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi trên địa tỉnh.
2. Công an tỉnh
a) Chủ trì tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt địa bàn, khu vực, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản, nhất là tại các khu vực thường diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản và các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng “bảo kê”, bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản không có giấy phép, trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
a) Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản khu vực biên giới biển của tỉnh.
b) Định kỳ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Vĩnh Long đối soát khối lượng khai thác, vận chuyển, địa chỉ người mua đối với các mỏ cát biển được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
c) Tham gia, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong phạm vi khả năng của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo Quy chế này trong khu vực biên giới biển của tỉnh.
4. Sở Công thương 
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các sở, ban tỉnh, ngành và đơn vị có liên quan kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp, bị cấm xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
5. Sở Xây dựng
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, được sử dụng trong một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định.
b) Tăng cường công tác kiểm tra cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (xếp dỡ hàng hóa); chấn chỉnh tình trạng lập cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trái phép trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong vận chuyển khoáng sản bằng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khai thác, vận chuyển khoáng sản theo quy định của pháp luật.
d) Quản lý, kiểm tra hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhất là cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn tỉnh.
7. Ban Quản lý Khu Kinh tế 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, quản lý chặt hoạt động hạ độ cao tại các bãi chứa bùn được giao quản lý trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động hạ độ cao các bãi chứa bùn theo quy định.
8. Thuế tỉnh 
a) Chủ trì thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản, hạ độ cao bãi chứa bùn các dự án, công trình nạo vét, cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, các tổ chức, cá nhân vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn của các tổ chức, cá nhân trong việc mua bán khoáng sản (nơi mua hàng, nơi xuất hàng) trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.
b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan đối soát khối lượng khai thác, địa chỉ người mua khoáng sản; kiểm tra việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản, hạ độ cao bãi chứa bùn, cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai thiếu thuế, trốn thuế, xuất khống hóa đơn, mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật.
c) Phối hợp đề xuất điều chỉnh kịp thời Bảng giá tính thuế tài nguyên, mức thu phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh khi có thay đổi về cơ sở pháp lý (nếu có).
9. Sở Tài chính
Chủ trình điều chỉnh kịp thời Bảng giá tính thuế tài nguyên, mức thu phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định pháp luật.
Điều 6. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
a) Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là hành vi gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, bờ biển, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an toàn đê điều, các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp. Đối với các trường hợp phức tạp, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. 
b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, thành lập Tổ Công tác phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; phối hợp với Tổ công tác của Công an tỉnh để ổn định tình hình, kiềm chế, kéo giảm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.
c) Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tự khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực biển, hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật; xây dựng các mô hình tự quản trong nhân dân để giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực biển trên địa bàn quản lý.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Chế độ báo cáo
Định kỳ hàng năm (01/12) thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Quy chế về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường để xảy ra tình trạng vi phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; không báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo theo yêu cầu, báo cáo trễ thời gian, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế này.
